
DANH SÁCH HỌC SINH-SINH VIÊN ĐĂNG KÝ 
THI CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA PHỔ THÔNG KHÓA 14 (HỆ THCS)

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG - DƯỢC - Y  SỸ ĐA KHOA

STT Cơ 
sở MSSV Họ và Tên Ngày sinh Ngành học Mã lớp

Môn Thi

Sinh học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Toán
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

Hóa học
Hình thức: Trắc nghiệm

Thời gian: 60 Phút

1 1 1213360064 Nguyễn Thị Kim Hằng 07/09/2006 Điều dưỡng 01DD14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 104 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 104

2 1 1213360023 Phạm Nguyễn Vân Tuyền 19/11/2002 Điều dưỡng 01DD14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 104 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 104

3 1 1203360166 Đặng Triệu Vy 08/09/2001 Dược 01DS13D1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 104 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 104

4 1 1203360032 Thái Thị Thuỷ Tiên 01/10/2005 Dược 01DS14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 104 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 104

5 1 1213360062 Nguyễn Thanh Tú Quyên 15/10/2006 Dược 01DS14C1 giờ thi: 8h00, ngày 13/04/2024, phòng 202 giờ thi: 8h00, ngày 14/04/2024, phòng 104 giờ thi: 13h30, ngày 14/04/2024, phòng 104

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2024
PHÒNG ĐÀO TẠO


